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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND Gia Lai, ngày        tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 
85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng 

hạng công chức, viên chức; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo 
dục năm 2025, gồm 10.839 chỉ tiêu (có Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, V7, C1. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Giang 
 

3267 29 12



Tổng cộng 8.145 2.369 5.295 481
1 Quản lý 1.395 969 426
2 Giáo viên 6.269 1.400 4.869
3 Nhân viên Kế toán 152 152
4 Nhân viên Văn thư 44 44
5 Nhân viên Thư viện 285 285

Phường Quy Nhơn
Trường Mầm non Quy Nhơn 

1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 14 3 11

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  MN Hải Cảng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 8/3
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 2 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hương Sen
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường MN Phong Lan

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 14 1 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Sen
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 15 1 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Hồng
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 15 3 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lý Thường Kiệt
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lê Hồng Phong
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường : TH Trần Quốc Toản

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ghi chú

Phụ lục I
CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 

TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

TT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III

Số: 3267/QĐ-UBND 
Thời gian ký: 2025-12-29T20:09:28+07:00



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Trần Quốc Tuấn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hải Cảng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Đống Đa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Đống Đa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Tây Sơn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hải Cảng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ngô Văn Sở
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Lợi 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Quy Nhơn Đông
Trường Mầm non Nhơn Bình

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

6 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình

1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nhơn Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Hải
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH & THCS Nhơn Hải ( Cấp Tiểu học)
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH & THCS Nhơn Hải ( Cấp THCS) 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường Mầm non Nhơn Hội

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Hội
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Hội
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Lý
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Lý
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Lý
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Quy Nhơn Tây
Trường MN Phước Mỹ

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bùi Thị Xuân 
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Âu Cơ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 16 1 15

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Phước Mỹ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phước Mỹ
1 Quản lý 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 4 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Phường Quy Nhơn Nam
Trường MN Quang Trung

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Nguyễn Văn Cừ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Ghềnh Ráng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN 2/9
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 18 1 17

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ngô Mây
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Võ Văn Dũng
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Quang Trung
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kim Đồng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ngô Mây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ghềnh Ráng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Quy Nhơn Bắc
Trường Mầm non Trần Quang Diệu

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Phú
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ngô Quyền
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nhơn Phú
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 3 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Quang Diệu
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 7 4 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 3 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Xã Nhơn Châu
Trường TH&THCS Nhơn Châu (cấp tiểu học)

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Nhơn Châu (cấp THCS)
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Châu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Bình Định
Trường Mầm non Bình Định

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 14 2 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Khánh
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Phúc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Bình Định
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Bình Định
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nhơn Khánh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nhơn Phúc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS BÌNH ĐỊNH
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 4 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS NHƠN KHÁNH
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS NHƠN PHÚC
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Nhơn
Trường MN Đập Đá

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Nhơn Hậu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Nhơn Mỹ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 1 Đập Đá
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 2 Đập Đá
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Hậu
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Mỹ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 4 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THCS Đập Đá

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 13 6 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Hậu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 4 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Mỹ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Nhơn Nam
Trường Mầm Non Nhơn Hòa

1 Quản lý 2 2
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Nhơn Thọ
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Thọ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 15 2 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THCS Nhơn Hòa 

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 1 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hoà
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Nhơn Hoà
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nhơn Thọ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Nhơn Bắc
Trường Mần non Nhơn Phong

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Nhơn Thành
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Nhơn Hạnh
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Phong
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nhơn Hạnh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Nhơn Thành             
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Nhơn Thành             
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Hạnh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nhơn Thành
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 12 5 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Nhơn Đông
Trường THCS Nhơn An

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 3 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Hưng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nhơn An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nhơn Hưng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn An
1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Nhơn Hưng
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Xã An Nhơn Tây
Trường THCS Nhơn Lộc

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nhơn Tân
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Lộc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nhơn Tân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 11 2 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Nhơn Lộc
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 2 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Nhơn Tân
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Bồng Sơn
Trường TH số 1 Bồng Sơn

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường TH số 2 Bồng Sơn

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 6 4 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Hoài Đức
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Hoài Đức
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 3 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bồng Sơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoài Đức
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Mầm non Bồng Sơn

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Đức
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Hoài Nhơn Đông
Trường THCS HOÀI HƯƠNG

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS HOÀI HẢI
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS HOÀI MỸ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Hoài Hương
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 3 Hoài Hương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường tiểu học Hoài Hải
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Hoài Mỹ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 2 Hoài Mỹ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Hương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 2 6
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Hải
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Mỹ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Hoài Nhơn Nam
Trường Mầm non Hoài Xuân

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Tân
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 15 15

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Hoài Tân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Hoài Tân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Hoài Xuân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoài Tân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG THCS HOÀI XUÂN
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Hoài Nhơn
Trường Mầm non Tam Quan Nam

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Mầm non Hoài Thanh Tây
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 14 1 13
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Mầm non Hoài Thanh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học 1 Hoài Thanh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học 2 Hoài Thanh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường THCS Tam Quan Nam
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường THCS Hoài Thanh Tây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
10 Nhân viên CNTT

Trường THCS Hoài Thanh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Hoài Nhơn Tây
Trường Mầm non Hoài Hảo

1 Quản lý 
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 14 1 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoài Phú 
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Hoài Hảo
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Hoài Hảo
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hoài Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Đào Duy Từ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoài Phú
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Phường Tam Quan
Trường Mầm non Tam Quan

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Mầm non Hoài Châu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học số 1 Tam Quan
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường Tiểu học số 2 Tam Quan
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường Tiểu học Hoài Châu

1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Trường THCS Tam Quan
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
10 Nhân viên CNTT

Trường THCS Hoài Châu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên CNTT

Phường Hoài Nhơn Bắc
Trường Mầm Non Tam Quan Bắc

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 16 1 15

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non Hoài Châu Bắc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non Hoài Sơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 4 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hoài Châu Bắc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hoài Sơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Tam Quan Bắc
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoài Châu Bắc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoài Sơn
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Xã Cát Tiến
Trường Mầm non Cát Tiến

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Cát Hải
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Cát Thành
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Cát Tiến
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Cát Hải
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Cát Thành
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Tiến
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Hải
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Thành
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 3 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Đề Gi
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường Mầm non Cát Tài

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MN CÁT MINH
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường M.Giáo Cát Khánh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 20 20

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Cát Tài
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường  TH số 1 Cát Minh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Cát Minh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  TH số 1 Cát Khánh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Cát Khánh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  THCS Cát Tài
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Minh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Khánh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 5 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Cát
Trường Mầm Non 19/5

1 Quản lý 2 2
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Ngô Mây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Cát Trinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Cát Tân
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên kế toán

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Số 1 Ngô Mây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Ngô Mây
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Số 1 Cát Tân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Cát Tân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Cát Trinh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Cát Trinh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ngô Mây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Trinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Tân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Xuân An
Trường TH Cát Nhơn

1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Tường
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Cát Tường
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CÁT TƯỜNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Cát Nhơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Cát Tường
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên kế toán

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Nhơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ngô Mây
Trường Mầm non Cát Hưng

1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Cát Thắng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Cát Chánh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường Tiểu học Cát Hưng

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Cát Thắng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Cát Chánh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Hưng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Thắng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Chánh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Hòa Hội
Trường Tiểu học Cát Hiệp

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Cát Hanh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 2 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 
Cát Hanh

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Cát Hiệp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Cát Hanh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên văn thư
5 Nhân viên thư viện

Trường THCS Cát Hanh
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Hội Sơn
Trường MN Cát Lâm

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Cát Sơn
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Cát Lâm
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 3 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Cát Sơn
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Lâm
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Cát Sơn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Mỹ Đông
Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Mỹ An
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 4 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TrườngTiểu học số 1 Mỹ Thắng
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TrườngTiểu học số 2 Mỹ Thắng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Số 2Mỹ Thọ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS MỸ AN
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS MỸ THỌ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS MỸ THẮNG
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Mỹ
Trường THCS Phù Mỹ

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Quang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Phù Mỹ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Phù Mỹ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Quang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Chánh Tây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phù Mỹ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Mỹ Quang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Mỹ Chánh Tây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Mỹ Tây
Trường Mầm non Mỹ Trinh

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên văn thư
4 Nhân viên văn thư

Trường Mẫu giáo Mỹ Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Trinh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên thư viện

Trường THCS Mỹ Trinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Hòa
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Mỹ Nam
TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP

1 Quản lý 
2 Giáo viên
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG THCS MỸ TÀI
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MỸ HIỆP
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÀI
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MỸ HIỆP
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ TÀI
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HIỆP
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã An Lương
Trường Mẫu giáo Mỹ Cát

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Mỹ Chánh
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Mỹ Thành
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Mỹ Cát
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Mỹ Chánh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Mỹ Chánh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thành
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Mỹ Thành
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Thành
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Chánh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Cát
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bình Dương
Trường Mầm non Bình Dương

1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Mỹ Lợi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Mỹ Phong 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Bình Dương 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Lợi 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Mỹ Phong 
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bình Dương 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Mỹ Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mỹ Phong 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phù Mỹ Bắc
Mẫu giáo Mỹ Đức

1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Mầm non Mỹ Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Mầm non Mỹ Lộc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Tiểu học Mỹ Đức
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Tiểu học Mỹ Châu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Thư viện

Tiểu học Mỹ Lộc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 
4 Nhân viên Thư viện 

THCS Mỹ Đức
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

THCS Mỹ Châu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

THCS Mỹ Lộc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Tuy Phước Tây
Trường THCS Phước Thành

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phước An
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Phước An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 4 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Phước Thành
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH số 1 Phước Thành
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 1 Phước An
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 3 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phước An
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 1 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Phước Thành
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Tuy Phước
Trường Mầm non Diêu Trì

1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tuy Phước
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Trường Mầm non Phước Lộc

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phước Nghĩa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Phước Thuận
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Diêu Trì
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Diêu Trì
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Tuy Phước
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Tuy Phước
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Phước Lộc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 2 Phước Lộc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Phước Nghĩa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 1 Phước Thuận
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH số 2 Phước Thuận
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 2 10
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Bá
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Tuy Phước
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phước Lộc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phước Thuận
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Tuy Phước Bắc
01. MẦM NON PHƯỚC HIỆP

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

02. MẦM NON PHƯỚC QUANG
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

03. MẦM NON PHƯỚC HƯNG
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 13 2 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

04. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HIỆP
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

05. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC HIỆP
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

06. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC QUANG
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

07. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC QUANG
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

08. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PHƯỚC HƯNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

09. TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC HƯNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10. TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

11. TRƯỜNG THCS PHƯỚC QUANG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

12. TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Tuy Phước Đông
Trường Trung học cơ sở số 1 Phước Sơn

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Trung học cơ sở số 2 Phước Sơn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Trung học cơ sở Phước Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Trung học cơ sở Phước Thắng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 3 Phước Sơn
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1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Phước Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 3 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phước Sơn
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 20 20

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phước Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phước Thắng
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Tây Sơn
Trường Mầm non Phú Phong

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hướng Dương
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tây Xuân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Bình Nghi
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 12 1 11
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Võ Xán
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học Trần Quang Diệu

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học Tây Xuân

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Bình Nghi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Bình Nghi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Võ Xán
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THCS Bình Nghi

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bình Khê
Trường:MẦM NON TÂY THUẬN

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường:MẦM NON TÂY GIANG
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 13 2 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường:TIỂU HỌC TÂY THUẬN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường: TIỂU HỌC SỐ 1 TÂY GIANG
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường: TIỂU HỌC SỐ 2 TÂY GIANG
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường:THCS TÂY THUẬN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường:THCS TÂY GIANG
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên thư viện

Xã Bình Phú
Trường Mầm non Vĩnh An

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Bình Tường
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tây phú
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Vĩnh An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Bình Tường
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 4 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Tây Phú
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT THCS Tây Sơn
34



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Mai Xuân Thưởng
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Tây Phú
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bình Hiệp
Trường THCS Tây An

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bình Tân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bình Thuận
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Tây An
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Tân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Thuận
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Tây An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bình Tân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bình Thuận
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bình An
Trường MN Tây Bình

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Tây Vinh
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Thành
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN  Bình Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Tây Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bình Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bình Thành 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Thư viện

Trường TH Tây Vinh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Tây Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bình Thành
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Tây Vinh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Trường THCS Bình Hòa

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Hoài Ân
Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường tiểu học Ân Đức
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Ân Phong
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ân Tường Đông
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ân Tường
I Trường Mầm non Ân Tường Tây
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
II Trường Mầm non Ân Hữu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

III Trường TH Ân Tường Tây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

IV Trường TH Ân Hữu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
V Trường TH Đak Mang
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VI Trường THCS Ân Tường Tây
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1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VII Trường THCS Ân Hữu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VIII Trường PTDTNT THCS Hoài Ân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Kim Sơn
Trường MN Ân Nghĩa

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Vùng cao
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Bok Tới
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ân Nghĩa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 12 3 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ân Nghĩa
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vạn Đức
TRƯỜNG MẦM NON ÂN THẠNH

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẦM NON ÂN TÍN
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 13 1 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC TĂNG DOÃN VĂN
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TÍN
1 Quản lý 1 1
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2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG THCS ÂN THẠNH
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG THCS ÂN TÍN
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ân Hảo
Trường MN Ân Hảo Tây

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Ân Hảo Đông
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Ân Mỹ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ân Hảo Tây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ân Hảo Đông
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ân Mỹ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ân Hảo Tây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ân Hảo Đông
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ân Mỹ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
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4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vân Canh
Trường Mẫu Giáo Canh Thuận

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Canh Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non Vân Canh
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Canh Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Canh Thuận
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Vân Canh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 4 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Vân Canh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Bán trú Canh Thuận
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Canh Vinh
Trường Mẫu giáo Canh Vinh

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Canh Hiển
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Canh Hiệp
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Canh Hiệp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Trung học cơ sở Canh Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường  Tiểu học và Trung học cơ sở Canh Hiển
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Canh Liên
Trường TH Canh Liên

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Canh Liên
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT bán trú THCS Canh Liên
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vĩnh Thạnh
Trường Mầm non Vĩnh Thạnh

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Vĩnh Hảo
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Vĩnh Thạnh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Vĩnh Hảo
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vĩnh Thịnh
Trường Mầm non Vĩnh Hiệp

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Vĩnh Thịnh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Vĩnh Hiệp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Huỳnh Thị Đào
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vĩnh Quang
Trường TH&THCS
 Vĩnh Hòa

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS
 Vĩnh Thuận

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Vĩnh Quang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Vĩnh Quang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Vĩnh Quang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Vĩnh Thuận
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Vĩnh Hòa
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Vĩnh Sơn
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 2 11

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT Bán trú TH&THCS Vĩnh Kim
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT BÁN TRÚ THCS VĨNH SƠN
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã An Lão
I Trường MN AN TÂN
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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II Trường MN An Lão
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

III Trường MN An Hưng
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

IV Trường Tiểu học An Tân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên văn thư
5 Nhân viên thư viện

V Trường Tiểu học An Hưng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VI Trường Tiểu học An Lão
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VII Trường THCS AN TÂN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VIII
Trường PTDT BT 
THCS An Lão

1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã An Hòa
Trường MN An Quang

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN AN HÒA
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 19 2 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Số 2 
An Hòa

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học 
Số 1 An Hòa

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường tiểu học 
An Quang

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS An Hoà
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT THCS 
Đinh Ruối

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã An Vinh
Trường Mầm non An Vinh

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non An Trung 
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non An Dũng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học An Vinh 
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học An Trung
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học An Dũng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã An Toàn
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TOÀN

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

MẪU GIÁO AN NGHĨA
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
45



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẪU GIÁO AN TOÀN
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NGHĨA
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Pleiku
Trường MN HOA HỒNG 

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 17 4 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN MAI VÀNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN ÁNH DƯƠNG
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Phong Lan
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Chu Văn An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Cù Chính Lan
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Bùi Dự
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Võ Thị Sáu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Trường TH Hoàng Hoa Thám

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH- THCS Lê Văn Tám
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Phường Diên Hồng
MẦM NON SAO MAI

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

MẦM NON HOA CÚC
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TIỂU HỌC NGUYỄN ĐỨC CẢNH
1 Quản lý 2 2
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2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

THCS NGUYỄN DU
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

THCS TRƯNG VƯƠNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

THCS HUỲNH THÚC KHÁNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TH&THCS NGUYỄN CHÍ THANH
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Phường Hội Phú
Trường MN Vành Khuyên

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường MN Hoa Phượng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hướng Dương
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ngô Mây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên văn thư
5 Nhân viên thư viện

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
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4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lý Thường Kiệt
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Phú
I Trường MN Bông Sen
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
II Trường Mầm non Hoa Sữa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

III Trường Mầm non Tuổi Ngọc
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

IV Trường TH Anh hùng Núp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

V
Trường TH Nguyễn 
Lương Bằng

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

VI Trường TH Lê Lai
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

VII Trường TH Nguyễn Khuyến
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VIII Trường tiểu học Trần Quý Cáp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện 1 1

IX Trường THCS NGÔ GIA TỰ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

X Trường THCS Lý Tự Trọng
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

XI Trường THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Thống Nhất
Trường Mầm non Sao Khuê

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Trà My
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Thủy Tiên
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lương Thạnh
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Trần Đại Nghĩa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Tôn Đức Thắng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
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1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường TH&THCS Bùi Thị Xuân

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Biển Hồ
Trường Mầm non Nghĩa Hưng

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Chư ĐăngYa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Anh Đào
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hương Sen
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hà Bầu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nghĩa Hưng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học  Hồ Tùng Mậu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học Hà Bầu

1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH & THCS Chư ĐăngYa
Bậc Tiểu học

1 Quản lý 1 1
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2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Bậc THCS
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS số 1 Chư ĐăngYa
I Bậc Tiểu học
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Bậc Trung học cơ sở
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Lợi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THCS Kpa Klơng

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nghĩa Hưng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Gào
Trường MN Hoa Pơ Lang, xã Gào, tỉnh Gia Lai

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo 26/3
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Tuổi Hoa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nay Der
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TH&THCS ANH HÙNG ĐÔN
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Nguyễn đình chiểu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường TH&THCS ANH HÙNG WỪU
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường An Khê
Trường MN Họa Mi

1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Tuổi Thơ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Sao Mai
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Măng Non
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Võ Thị Sáu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ngô Mây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lý Tự Trọng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Đề Thám
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trưng Vương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Phường An Bình
Trường Mầm non Sơn Ca

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Sen Hồng
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tuổi Thơ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ngô Quyền
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Trần Phú
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Trần Quốc  Toản
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH và THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Chu Văn An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Cửu An
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường MN Ban Mai

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Minh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Mai
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Sen
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kim Đồng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lê Văn Tám
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Mai Xuân Thưởng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Đỗ Trạc
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Phường Ayun Pa
Trường MG Sao Mai

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Hồng
1 Quản lý 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm non  Họa Mi
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Sen
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học
 Nay Der

1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Võ Thị Sáu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS Ayun Pa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH& THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH& THCS Lê Văn Tám
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Rbol
TRƯỜNG MG TUỔI THƠ

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TH CHU VĂN AN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TH BÙI THỊ XUÂN
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
1 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Sao
Trường MG Hoa Phượng

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Sơn Ca
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Trãi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân (Bậc Tiểu học)
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH-THCS Nguyễn Viết Xuân (Bậc THCS)
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Chư Păh
Trường MN Hòa Phú

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Phú Hòa
1 Quản lý 2 2
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Nghĩa  Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Phú Hòa
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Hòa Phú
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Dân tộc nội trú Chư Păh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phú Hòa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Nghĩa Hòa
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TrườngTHCS Hòa Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Phí
Trường Mầm non Ia Nhin

1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Ia Ka
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Ia Phí
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ia Nhin
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ia Ka
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường Tiểu học Ia Phí
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 14 3 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ia Nhin
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ia Ka
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ia Phí
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường TH và THCS  Ia Phí
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Ly
Trường MN Ia Ly

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Ia Kreng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  Mầm non Ia Mơ Nông
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường: TH&THCS Ia Mơ Nông
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ia Ly
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường THCS Ia Kreng

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ia Ly.
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Khươl
Trường MN Ia Khươl

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Đăk Tơ Ver
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hà Tây
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ia Khươl
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Đăk Tơ Ver
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Hà Tây
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Đăk Tơ Ver
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Hà Tây
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Chư Prông
Trường Mầm non Sao Sáng

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hướng Dương
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Sữa 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Sơn Ca
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  TH Hùng Vương
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Chu Văn An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lý Tự Trọng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS xã Chư Prông
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN KHUYẾN
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bàu Cạn
Trường MN Hòa Bình

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hương Trà
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Hồng
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 2 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường  TH Trưng Vương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lương Thế Vinh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Quốc Tuấn 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Boòng
Trường Mẫu giáo Măng Non

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Đoàn Thị Điểm
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Trãi
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học  & THCS Kim Đồng
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Lâu
Trường Mẫu giáo Tân Tiến

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Bình Minh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 15 2 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Hoàng Hoa Thám
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 22 22

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS 
Lê Đình Chinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Văn Tám
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Pia
Trường MN Tuổi Ngọc

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

IV Trường MN Hoạ Mi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
V Trường MN Tuổi Thơ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
I Trường  TH Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 2 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
II Trường TH Anh Hùng Núp
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

III Trường TH Lý Thường Kiệt
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

VI Trường THCS KPĂ KLƠNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VII Trường THCS NGÔ QUYỀN
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
IX Trường THCS NGÔ GIA TỰ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Tôr
Trường MG Âu Cơ

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG 19-5
1 Quản lý 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Sao Mai
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  TH NGÔ MÂY
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Du
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TrườngTH&THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Púch
Trường mầm non Bông Sen

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH và THCS Phù Đổng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 3 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Mơ
Trường Mầm non Hoa Pơ Lang

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Chư Pưh
Trường THCS Lý Thường Kiệt

1 Quản lý 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Trãi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS Chư Pưh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Kpă Klơng
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 4 4

2 Giáo viên 14 3 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Đinh Tiên Hoàng
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 3 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Viết Xuân
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Bằng Lăng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Họa Mi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mần non Sơn ca
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Le
Trường Mẫu giáo 1/6

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
66



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Hoa Sen
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kim Đồng
1 Quản lý 4 4

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Văn Cừ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Phan Chu Trinh
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 8 3 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Phú
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Hà Huy Tập
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Hrú
I Trường THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lý Tự Trọng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Quốc Toản
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 9 3 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
Trường TH Anh Hùng Núp

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Tất Thành
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Hùng Vương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Công Trứ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường MN Hoa Mai
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Vành Khuyên
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Minh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Hoa Phượng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Xã Chư Sê
Trường Mầm non Hoa Mai 

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Hồng
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 20/10
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hướng Dương
1 Quản lý 3 2 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Sơn Ca
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Bằng Lăng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hùng Vương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Cao Bá Quát
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Chu Văn An
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Khuyến
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Cù Chính Lan
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT nội trú THCS xã Chư Sê
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Bờ Ngoong
Trường Mầm non 19/5

1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 3/2
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 30/4
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Lan
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Lê Văn Tám
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Duẩn
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 15 1 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Ko
Trường mầm non 17/3

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non Măng Non
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non 2/9
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường th Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Văn Tám
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Kpă Klơng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Ama Trang Lơng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Al Bá
Trường Mầm Non 1/6

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm non Hoa Huệ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT Tiểu học Lê Lợi
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT BT THCS
Phan Đăng Lưu

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Đak Đoa
Trường Tiểu học Số 3 Đak Đoa

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Tân Bình
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 1 2
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3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học số 1 Glar
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 Đak Đoa
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 2 Glar
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Đak Đoa
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tân Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non GLar
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  THCS Huỳnh Thúc Kháng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT trung học cơ sở Đak Đoa
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Võ Thị Sáu
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Anh hùng Núp
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Xã Kon Gang
Trường Mầm Non Đak Krong 

1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non Hneng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Đak Krong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Nam Yang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng

1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Chu Trinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Văn Linh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Băng
Trường Mầm non Ia Pết

1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Ia Băng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non ADơk
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Ia Pết 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Trường Tiểu học Số 1 Ia Băng

1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học số 2 Ia Băng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học ADơk
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 3 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Trãi
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã KDang
Trường TH&THCS Nay Der (khối  TH)

1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Nay Der (khối  THCS)
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH số2 KDang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học số 1 KDang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học xã Trang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm non Hnol
1 Quản lý 
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2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non KDang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Phú
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hòa Bình
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Đak Sơmei
Trường Mầm non Đak Sơmei

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hà Đông
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Đak Sơmei
1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 1 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDT BT tiểu học Hà Đông
1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Anh hùng Wừu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDT BT THCS Trần Kiên
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Đak Pơ
Trường MN Bình Minh

1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Hồng 
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 9 2 7
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3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoạ Mi
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Mai
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Kim Đồng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Đinh Tiên Hoàng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Quốc Tuấn
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Đào Duy Từ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Dân tộc Nội trú Đak Pơ
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ya Hội
Trường mầm Non Hoa Pơ Lang 

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm Non Anh Đào
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 3 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Đức Cơ
Trường MN Bình Minh

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Họa Mi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Văn Tám
1 Quản lý 
2 Giáo viên 15 3 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường TH Kim Đồng

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Võ Thị Sáu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Quốc Toản
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Hiền
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDT Nội trú THCS Đức Cơ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Krêl
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Trường mầm non Hoa Sen

1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm non Hải Âu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường mầm non Tuổi Thơ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT Tiểu học Lê Quý Đôn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Đinh Núp
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Hùng vương
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Siu BLễh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Dom
Trường MN Hoa Pơ Lang

1 Quản lý 
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2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Phú
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Trãi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Dơk
Trường MN Hòa Bình

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  Mầm non 17/3
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Võ Văn Kiệt
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ngô Mây
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH  Nguyễn Chí Thanh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường  THCS Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

TH&THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường THCS Lý Tự Trọng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Nan
Trường Mầm non Hoa Cúc

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kpă Klơng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Cù Chính Lan
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Pnôn
Trường TH&THCS Lương Thế Vinh

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 2 8

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường mầ non Vàng Anh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Grai
Trường Mầm non 17/3

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo 15/5
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo 7/5
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kim Đồng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Huệ
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Hùng Vương
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
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4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS Ia Grai
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH và THCS Phan Đình Phùng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH và THCS Nguyễn Chí Thanh
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Xã Ia Hrung
Trường Mầm non 3/2

1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường: Mầm Non 30/4
1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 2 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm Non 1/6
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 1/5
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lý Tự Trọng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ngô Mây
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Trường TH Võ Thị Sáu

1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường: THCS Tôn Đức Thắng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trần Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Krái
I Trường Mẫu giáo 10/3
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo 20/10
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 19/8.
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 17 1 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  TH  Nguyễn Thị Minh Khai
1 Quản lý 4 4

2 Giáo viên 9 4 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 1 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lê Quý Đôn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 1 1
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2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Hoàng Hoa Thám
1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 9 1 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Chia
Trường Mầm non 8/3

1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Cù Chính Lan
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 17 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia O
Trường THCS Chu Văn An

1 Quản lý 
2 Giáo viên 14 1 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Mầm non 2/9
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Pa
Trường MN Tuổi Thơ

1 Quản lý 
84



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 11 3 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Sao Mai
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG 1-6
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Hồng Phong
1 Quản lý 1 1   

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư   

5 Nhân viên Thư viện 1  1

Trường TH Lý Tự Trọng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lê Quý Đôn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Đinh Tiên Hoàng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hai Bà Trưng
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Khuyến
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTNT THCS Ia Pa
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Tul
Trường MN Hoa Hồng

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Măng Non
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Họa Mi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Vành Khuyên
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nay Der
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 4 15

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH và THCS Quang Trung
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Phạm Hồng Thái
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường: TH-THCS Kpă Klơng

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Pờ Tó
Trường MG Hoa Pơ Lang

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường MG Sơn Ca
1 Quản lý 3 1 2

2 Giáo viên 17 1 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường TH Võ Thị Sáu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
86



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Lý Thường Kiệt
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Văn Tám
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Đình Phùng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Đinh Núp
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Xã Kbang
Trường Mầm non 1-5

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Bông Hồng I
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Bông Hồng II
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Lơ Ku
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Đak Smar
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kim Đồng
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1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTNT THCS Kbang
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Quý Đôn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDT BT TH&THCS Lơ Ku
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT TH&THCS Đak Smar
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Kông Bơ La
Trường Mẫu giáo Đăk Hlơ

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Kông Bờ La
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Nghĩa An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo xã Đông
1 Quản lý 1  1

2 Giáo viên 7 7  

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1

Trường TH Nguyễn Đình Chiểu
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
4 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kon Pờ La
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên kế toán 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Kông Bờ La
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên thư viện 1

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1

Trường THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1

Trường TH & THCS Đăk Hlơ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên kế toán 1

4 Nhân viên văn thư
5 Nhân viên thư viện

Xã Tơ Tung
Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

   Trường Mẫu giáo Tơ Tung
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Tơ Tung( TH)
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS TƠ TUNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS KÔNG
 LƯƠNG KHƯƠNG

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Sơn Lang
Trường MG Sơ Pai

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Sơn Lang
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường tiểu học Sơn Lang
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Trạm Lập
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Sơ Pai
1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Đak Rong
Trường Mẫu Giáo Đak Rong

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Kon Pne
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT TH&
THCS Đak Rong

1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT TH&THCS Kon Pne
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1
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Xã Krong
Trường Mẫu giáo Krong

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Họa Mi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT THCS Krong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTBT TH&THCS Krong
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Kông Chro
Trường THCS Dân tộc Nội trú

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Mầm non 17/3
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Chu Văn An
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 1/6
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Lê Qúy Đôn
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Sao Mai
1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Chơ Long
 Trường TH&THCS Chơ Long

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH& THCS Lê Văn Tám
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Mầm non Hướng Dương
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non 30/4
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Đăk Song
Trường TH & THCS Bùi Thị Xuân

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Cao Bá Quát
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Phong Lan
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hòa Bình
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Chư Krey
Trường MN An Trung
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Sơn Ca
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS An Trung
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 2 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTBT TH&THCS
 Nguyễn Khuyến

1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã SRó
Xã Ya Ma
Trường Mầm non Hoa Hồng

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Họa Mi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Bông Sen
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Lê Hồng Phong
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Kông Yang
Quản lý 

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Lê Lợi
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phú Túc
Trường Mầm non Hải Âu

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoạ Mi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Lan
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Hoa Sen
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Sơn Ca
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 1 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mầm non Tuổi Thơ
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hùng Vương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Chư Ngọc
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Số 1 Phú Túc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS 
Lê Lợi (Bậc THCS)

1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Trường TH&THCS 
Lê Lợi (Bậc TH)

1 Quản lý 
2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Kpă KLơng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Đất Bằng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lương Thế Vinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS DT Nội Trú Krông Pa
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Ia Rsai
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG PTDTBT THCS IA RSAI
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯ RCĂM
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 15 2 13

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHƯ GU
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 2 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ LANG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Uar
Trường MN Ánh Sao

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Bình Minh
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Sao Mai
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lý Thường Kiệt
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 1 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nay Der
1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 3 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Trần Quốc Tuấn
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 18 1 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Quý Đôn
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Nguyễn Huệ
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3
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3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Phan Bội Châu
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Dreh
Trường MN Ngôi Sao Nhỏ

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Vành Khuyên
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Hồng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo
1 Quản lý 
2 Giáo viên 18 1 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Kim Đông
1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Ia Rmok
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 15 1 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Lê Hồng Phòng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ngô Quyền
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Mang Yang
Trường MN Kon Dơng 

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN 17/3 
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Đăk Yă 
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Đăk Djrăng 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hải Yang 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kon Dơng số 1 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Kon Dơng số 2
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Đăk Djrăng 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Chu Văn An 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường PTDTNT THCS  Mang Yang 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Quý Đôn 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS  Đăk Yă 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 2 2

Trường TH&THCS Phạm Hồng Thái 
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Lơ Pang
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I Trường Mầm non số 1 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 1 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
II Trường Mầm non số 2 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

III Trường Mầm non số 3 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

IV Trường Tiểu học số 1 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 2 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

V Trường Tiểu học số 2 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 3 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

VI Trường Tiểu học số 3 Lơ Pang
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VII Trường PTDTBT THCS số 1 LƠ PANG
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

VIII Trường PTDTBT THCS số 2 Lơ Pang
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ayun
Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Ayun
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ayun số 1
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Ayun số 2
1 Quản lý 
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 4 1 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ayun 
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH&THCS Đak Jơ Ta 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 15 15

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Hra
TRƯỜNG MẪU GIÁO HRA SỐ 1

1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo  Hra số 2
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hra số 1
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Hra số 2
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

TRƯỜNG TH&THCS HRA 
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 2 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Hra
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Kon Chiêng
Trường Mẫu giáo Kon Chiêng

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Đăk Trôi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kon Chiêng số 1
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7
100



Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Tiểu học Kon Chiêng số 2
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH&THCS Đăk Trôi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTBT THCS Kon Chiêng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Phú Thiện
Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Hồng
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 11 1 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo IaYeng
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Vàng Anh
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu Giáo Vành Khuyên
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MN Hoa Phong Lan
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Chu Văn An
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 9 4 5

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ngô Quyền
1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 3 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Ngô Mây
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lê Lợi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 12 1 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường TH Thắng Lợi
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Lý Tự Trọng
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 2 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Trãi
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT BT TH Anh Hùng Núp
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 11 2 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trần Quốc Toản
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Trung Trực
1 Quản lý 
2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường  THCS Dân tộc nội trú
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Trưng Vương
1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Ngô Gia Tự
1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Tất Thành
1 Quản lý 1 1
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
2 Giáo viên 3 1 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Xã Ia Hiao
Trường Mẫu giáo Họa Mi

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo Sơn Ca
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Mẫu giáo 1/6
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Trần Phú
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 3 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kpă Klơng
1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 2 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Lê Qúy Đôn
1 Quản lý 
2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Nguyễn Du
1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Trường Chinh
1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Xã Chư A Thai
Trường MG Hoa Mai

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Hoa Sen
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 7 1 6
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II Hạng  III
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường MG Tuổi Thơ
1 Quản lý 2 1 1

2 Giáo viên 5 1 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Kim Đồng
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Phan Chu Trinh
1 Quản lý 3 2 1

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường TH Nguyễn Tri Phương
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT BT TH Nay Đer
1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS Hoàng Hoa Thám.
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 2 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS Quang Trung
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDT BT THCS Nguyễn Bá Ngọc
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

104



Tổng cộng 2.694 11 2.592 91
1 Quản lý 127 2 125
2 Giáo viên 2.476 9 2.467
3 Nhân viên Kế toán 30 30
4 Nhân viên Văn thư 25 25
5 Nhân viên Thư viện 35 35

6 Nhân viên khác (viên chức hành chính) 1 1

Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn 42 40 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 39 39

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Trưng Vương 40 39 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 37 37

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Hùng Vương 37 34 3

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 33 33

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Bùi Thị Xuân 31 31

1 Quản lý 
2 Giáo viên 31 31

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Trần Cao Vân 41 39 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 38 38

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học 37 36 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 35 35

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 1 Tuy Phước 40 39 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 37 37

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 2 Tuy Phước 33 33

1 Quản lý 
2 Giáo viên 33 33

Hạng  III 

CHỈ TIÊU XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC 
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Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 3 Tuy Phước 28 28

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 26 26

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Diêu 41 39 2

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 37 37

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Xuân Diệu 37 37

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 36 36

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 An Nhơn 34 32 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 31 31

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 2 An Nhơn 33 33

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 32 32

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 3 An Nhơn 38 37 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 36 36

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Hòa Bình 29 27 2

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 25 25

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 32 31 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT số 1 Nguyễn Trường Tộ 1 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Quang Trung 35 33 2
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 32 32

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Tây Sơn 34 34

1 Quản lý 
2 Giáo viên 34 34

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Võ Lai 18 18

1 Quản lý 
2 Giáo viên 18 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Nguyễn Huệ 33 31 2

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT số 1 Phù Cát 34 33 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 33 33

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Phù Cát 32 31 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 30 30

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 3 Phù Cát 27 27

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 25 25

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo 33 33

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 31 31

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Ngô Lê Tân 33 31 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 30 30

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 26 25 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 24 24

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
5 Nhân viên Thư viện

 Trường THPT Ngô Mây; 32 30 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT số 1 Phù Mỹ 29 29

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 27 27

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Phù Mỹ 32 31 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT An Lương 26 26

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 25 25

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Mỹ Thọ 39 38 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 37 37

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Nguyễn Trung Trực 30 29 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 28 28

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Bình Dương 29 29

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 27 27

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Tăng Bạt Hổ 36 36

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 33 33

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Trân 36 36

1 Quản lý 
2 Giáo viên 36 36

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Lý Tự Trọng 34 33 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 32 32
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Nguyễn Du 45 44 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 44 44

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Phan Bội Châu 32 31 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 30 30

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Tam Quan 30 30

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Hoài Ân 21 20 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Võ Giữ 27 26 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 24 24

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Trần Quang Diệu; 36 35 1

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 32 32

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 21 21

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 20 20

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Vân Canh; 20 19 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Vĩnh Thạnh; 28 27 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 25 25

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT An Lão; 24 22 2
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 20 20

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THPT số 1 tỉnh Gia Lai 20 20

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 41 40 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 40 40

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT chuyên Chu Văn An 36 34 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 33 33

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh 30 28 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 27 27

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Thạnh 24 22 2

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 20 20

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường PTDTNT THCS và THPT An Lão 19 18 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 18 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Lương Thế Vinh 6 5 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 5 5

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Anh hùng Núp 5 5

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Quang Trung 33 33

1 Quản lý 
2 Giáo viên 33 33

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Khuyến 19 1 16 2

1 Quản lý 
2 Giáo viên 17 1 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Nguyễn Trãi 9 8 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường PTDTNT THPT Đông Gia Lai 10 10

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THCS và THPT Y Đôn 24 4 19 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 22 4 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Hà Huy Tập 21 21

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 18 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Trần Hưng Đạo 13 12 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS và THPT Kpă Klơng 12 12

1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ 15 13 2

1 Quản lý 
2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Lê Hoàn 15 12 3

1 Quản lý 
2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Tôn Đức Thắng 4 3 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 3 3
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ 11 9 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Trường Chinh 30 29 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT số 2 Trần Cao Vân 18 18

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 17 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm 20 19 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 18 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Trần Quốc Tuấn 41 40 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 38 38

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Võ Văn Kiệt 15 15

1 Quản lý 
2 Giáo viên 15 15

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Tất Thành 16 16

1 Quản lý 
2 Giáo viên 16 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Phan Chu Trinh 12 11 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
Trường THPT Lý Thường Kiệt 22 20 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Lê Thánh Tông 16 15 1
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
1 Quản lý 
2 Giáo viên 15 15

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 11 11

1 Quản lý 
2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Nguyễn Du 12 11 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Chu Văn An 10 10

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Ya Ly 14 14

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 13 13

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 10 9 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS và THPT Phạm Hồng Thái 9 8 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học 22 21 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 21 21

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 18 1 16 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 16 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư 1 1

5 Nhân viên Thư viện
 Trường THPT A Sanh 15 15

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Phạm Văn Đồng 10 10

1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Trần Phú 15 15

1 Quản lý 
2 Giáo viên 15 15

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Lê Quý Đôn 37 36 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 34 34

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Pleime 20 20

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 19 19

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ 39 38 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 36 36

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Lê Hồng Phong 21 20 1

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 17 17

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23 23

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 22 22

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường PTDTNT THPT số 2 tỉnh Gia Lai 16 16

1 Quản lý 
2 Giáo viên 16 16

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 43 43

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 41 41

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II

Trường THPT số 2 Phan Bội Châu 26 25 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 25 25

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT chuyên Hùng Vương 18 3 14 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 17 3 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Hoàng Hoa Thám 12 12

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 11 11

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Lê Lợi 31 30 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 29 29

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THPT Pleiku 15 14 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện 1 1

Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng 2 2

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 1 1

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường THPT Võ Nguyên Giáp 11 11

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên tỉnh Gia Lai 2 2

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai 4 4

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Quy Nhơn 24 24

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 21 21

3 Nhân viên kế toán
4 Nhân viên văn thư
5 Nhân viên thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên An Nhơn 12 11 1

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 9 9

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Hoài Nhơn; 16 15 1

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 12 12

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Tuy Phước 15 15

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Phù Cát 21 21

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 18 18

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Phù Mỹ 16 15 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 14 14

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Tây Sơn 11 11

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Hoài Ân 10 10

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 8 8

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Vân Canh

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Vĩnh Thạnh

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên An Lão

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Chư Păh 3 2 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Ia Grai 2 2

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Chư Prông 7 7

1 Quản lý 
2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Đức Cơ 7 7

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Chư Sê 11 10 1

1 Quản lý 3 3

2 Giáo viên 7 7

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

10 Nhân viên khác (viên chức hành chính) 1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Krông Pa 6 6

1 Quản lý 
2 Giáo viên 6 6

3 Nhân viên Kế toán
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Hạng  III Ghi chúTT Đơn vị/Vị trí việc làm Tổng số Hạng I Hạng II
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Kbang 5 5

1 Quản lý 2 2

2 Giáo viên 3 3

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Mang Yang 2 2

1 Quản lý 
2 Giáo viên 2 2

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Đak Đoa 6 5 1

1 Quản lý 1 1

2 Giáo viên 4 4

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Chư Pưh

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Đak Pơ

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên Phú Thiện.

1 Quản lý 
2 Giáo viên

3 Nhân viên Kế toán
4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện

Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn 11 10 1

1 Quản lý 
2 Giáo viên 10 10

3 Nhân viên Kế toán 1 1

4 Nhân viên Văn thư
5 Nhân viên Thư viện
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